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	I. KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC
1. CÔNG TÁC THAM MƯU, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI
	- Tham mưu với Đảng ủy ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết triển khai Đề án 06, cải cách TTHC, chuyển đổi số tại địa phương
	- Kết quả tham mưu, ban hành các văn bản triển khai của địa phương liên quan đến Đề án 06, cải cách TTHC, chuyển đổi số gắn với Đề án 06 chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo Chính phủ; tại các Nghị quyết của Chính phủ, Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác
	- Kết quả hoạt động của Tổ công tác tại cấp xã, phường, khu dân cư. Kết quả của cơ quan Công an với vai trò thường trực: hàng ngày tham mưu, triển khai cho UBND các cấp. Công tác đôn đốc, giám sát, phối hợp với các đơn vị có liên quan (Y tế, Giáo dục, Nội vụ, Tư pháp…) trong triển khai các mô hình điểm và các mặt công tác của Đề án 06/CP. 
	- Báo cáo kết quả tuyên truyền về Đề án 06 tại địa bàn mình.
	- Kết quả công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo, Tổ Công tác của Chính phủ (các nhiệm vụ của Nghị quyết 57 trên phần mềm Theo dõi Nghị quyết của Đảng, phần mềm Đề án 06).
	2. VỀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ
2.1. Kết quả thực hiện
- Tiến độ hoàn thiện các văn bản pháp luật cần thực hiện phục vụ Đề án 06, chuyển đổi số gắn với Đề án06; kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi phục vụ tái cấu trúc quy trình, cắt giảm thủ tục hành chính trong 6 tháng đầu năm 2026.
	- Kết quả ban hành các văn bản hướng dẫn các quy trình nghiệp vụ thuộc thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ của các bộ, ngành để các đơn vị, địa phương thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2026.
- Kết quả rà soát, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật để ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, VNeID trong công tác chuyển đổi số tại trong 6 tháng đầu năm 2026 (như: Lĩnh vực ngân hàng, Lĩnh vực viễn thông, Lĩnh vực y tế, Lĩnh vực giao thông, Lĩnh vực đất đai…).
	2.2. Nhận xét, đánh giá
- Tồn tại, hạn chế trong triển khai các nhiệm vụ
- Các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới


3. VỀ CẢI CÁCH TTHC
3.1. Kết quả thực hiện 
- Bám sát chỉ tiêu về cải cách TTHC được giao tại Chương trình năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương, Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Chính phủ năm 2026. Trong đó, báo cáo kết quả cụ thể triển khai trong 06 tháng đầu năm đối với các chỉ tiêu (đặc biệt có sự so sánh tăng/giảm so với cùng kỳ năm ngoái đối với từng nội dung):
+ Tỷ lệ thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số TTHC đủ điều kiện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ, cơ quan (bao gồm các thủ tục hành chính thực hiện tại cấp tỉnh, xã) đạt trên 80%
+ Tỷ lệ thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số thủ tục hành chính được giao quy định hoặc quy định chi tiết trong văn bản quy phạm pháp luật của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt tối thiểu 80%
+ Thông tin, giấy tờ, tài liệu trong các thủ tục hành chính liên quan sản xuất, kinh doanh chỉ phải cung cấp một lần cho cơ quan nhà nước đạt tối thiểu 80%
+ Tỷ lệ thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh đạt 100%
+ Tỷ lệ thủ tục hành chính đủ điều kiện liên quan đến doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt 100%
- Tiến độ nâng cấp, phát triển Hệ thống thông tin giải quyết TTHC đáp ứng yêu cầu số hóa, thực hiện TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính và mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và kết quả phân cấp thủ tục hành chính, phục vụ triển khai sắp xếp đơn vị hành chính 02 cấp theo mô hình 5721 (Công văn 5721/BKHCN-CĐSQG ngày 17/10/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ)
- Tổng thời gian xử lý hồ sơ của cán bộ đối với TTHC được cắt giảm so với cùng kỳ năm ngoái.  
- Số lượng và tỷ lệ hồ sơ đúng hạn, quá hạn và đang thực hiện (so sánh tăng giảm với cùng kỳ năm ngoái).
- Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến/ tổng số hồ sơ (so sánh tăng giảm với cùng kỳ năm ngoái)
- Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp (so sánh tăng giảm với cùng kỳ năm ngoái).
- Các thông tin giấy tờ tích hợp trên VNeID và cắt giảm TPHS của TTHC (các giấy tờ đã tích hợp và số lượng đã đồng bộ để tích hợp, số lượng TTHC và TPHS đã cắt giảm) theo chỉ thị 24/CT-TTg và Công văn số 159/TTg-KSTT của Thủ tướng Chính phủ
- Kết quả kết nối, khai thác các cơ sở dữ liệu được công bố theo Nghị quyết 66.7/NQ-CP và số lượng TTHC, thành phần hồ sơ được cắt giảm (đề nghị có phụ lục chi tiết các thành phần và TTHC cụ thể) so sánh tăng giảm với cùng kỳ năm ngoái.
- Kết quả thông báo trạng thái, xử lý hồ sơ và đồng bộ kết quả giải quyết TTHC trên VNeID (so sánh tăng giảm so với cùng kỳ năm ngoái).
- Quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ thủ tục hành chính được tái cấu trúc và cắt giảm thời gian xử lý khi đảm bảo toàn trình về dữ liệu (số lượng TTHC có quy trình được tái cấu trúc, so sánh tăng giảm so với cùng kỳ năm ngoái).
- Kết quả tích hợp, đưa các dịch vụ công lên Cổng dịch vụ công quốc gia, VNeID và tích hợp với hệ thống điều phối TTHC do Bộ Công an triển khai.
- Tỷ lệ thanh toán điện tử trong thực hiện dịch vụ công (số tiền, tỷ lệ hồ sơ thanh toán điện tử, so sánh tăng giảm so với cùng kỳ năm ngoái).
- Triển khai thực hiện bổ sung các tiện ích trên hệ thống giải quyết TTHC của các bộ, ngành (kết nối CSDL, SMS brandname, phi địa giới, thu phí “0 đồng”, Bưu chính công ích”….). Tiếp độ cung cấp tài khoản truy cập hệ thống cho cán bộ, công chức tại bộ phận 1 cửa của các tỉnh, thành phố.
(Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chủ trì báo cáo)
3.2. Nhận xét, đánh giá
- Tồn tại, hạn chế trong triển khai các nhiệm vụ (nêu rõ trách nhiệm của các bộ, ngành)
- Các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
4. VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI
4.1. Triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt
- Báo cáo kết quả lũy kế thực hiện chi trả an sinh xã hội dưới hình thức không dùng tiền mặt (BHXH tỉnh chủ trì báo cáo)
- Báo cáo kết quả triển khai giải pháp, mô hình thanh toán không dùng tiền mặt tại đơn vị, địa phương mình, nhất là thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở y tế, giáo dục,… (Sở Y tế, Sở Giáo dục và đào tạo chủ trì báo cáo)
- Báo cáo kết quả phát triển, triển khai mô hình kinh tế số tại đơn vị, địa phương mình.
- Báo cáo kết quả ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, CCCD, định danh và xác thực điện tử phục vụ phát triển kinh tế, xã hội: Số lượng mô hình, nền tảng, ứng dụng đã triển khai, tác động kinh tế số tiền đóng góp tăng thêm của kinh tế số (so sánh tăng giảm với cùng kỳ năm ngoái và gửi phụ lục danh sách các mô hình, nền tảng, ứng dụng, kèm theo đánh giá tác động kinh tế, số tiền đóng góp) trên các lĩnh vực đơn vị mình quản lý.
4.8. Nhận xét, đánh giá
- Tồn tại, hạn chế trong triển khai các nhiệm vụ (nêu rõ trách nhiệm của các bộ, ngành)
- Các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

5. VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG DÂN SỐ 
5.1. Triển khai các công cụ số và tiện ích số cho người dân 
- Sở Y tế báo cáo kết quả Hướng dẫn các cơ sở y tế kết nối, chia sẻ dữ liệu để triển khai Sổ sức khỏe điện tử, Giấy chuyển tuyến, Giấy hẹn khám lại trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID; bảo đảm công dân được tiếp cận, quản lý thông tin sức khỏe của bản thân an toàn, thuận tiện, liên tục.
- Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả triển khai học bạ số và Bằng cấp số, các bằng cấp chứng chỉ khác tích hợp trên VNeID.
- Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu và các nhiệm vụ phục vụ định danh tàu thuyền (có sự so sánh tăng/giảm so với cùng kỳ năm ngoái)
- Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo về kết quả cấp, phổ cập chữ ký số; kết quả làm sạch thuê bao di động (có sự so sánh tăng/giảm so với cùng kỳ năm ngoái)
- Công an tỉnh đánh giá về kết quả cấp tài khoản định danh điện tử, căn cước, tài khoản an sinh xã hội triển khai các tiện ích trên VNeID.
- Các đơn vị, địa phương báo cáo kết quả tích hợp các thông tin, giấy tờ trên VNeID theo chỉ thị 24/CT-TTg và Công văn 39/TTg-CĐS; báo cáo kết quả triển khai ứng dụng, tiện ích công dân số trên nền tảng dân cư, căn cước, định danh điện tử tại đơn vị, địa phương mình (có sự so sánh tăng/giảm so với cùng kỳ năm ngoái)
5.2. Phổ cập kỹ năng số
- Các đơn vị, địa phương báo cáo tiến độ cung cấp học liệu trên nền tảng Bình dân học vụ số và kết quả tổ chức các khóa học trên Nền tảng này (có sự so sánh tăng/giảm so với cùng kỳ năm ngoái).
5.3. Cơ chế khuyến khích công dân tham gia trên môi trường số
Báo cáo về việc ban hành các cơ chế khuyến khích công dân tham gia trên môi trường số như giảm phí, lệ phí, hỗ trợ các đối tượng yếu thế. 
5.4. Nhận xét, đánh giá
- Tồn tại, hạn chế trong triển khai các nhiệm vụ (nêu rõ trách nhiệm của các bộ, ngành)
- Các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
6. VỀ KẾT NỐI, CHIA SẺ, TẠO LẬP DỮ LIỆU
6.1. Về dữ liệu
- Hoàn thiện thể chế, xây dựng các Chiến lược, Chương trình, Khung kiến trúc, từ điển dữ liệu dùng chung.
- Tiến độ kết quả triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia đối với các CSDL thuộc phạm vi quản lý của đơn vị (12 CSDL quốc gia trọng yếu theo kế hoạch 02-KH/BCĐTW; 104 CSDL được giao theo nghị quyết 11/NQ-CP)
- Báo cáo kết quả kết nối, đồng bộ, chia sẻ dữ liệu phục vụ khai thác, sử dụng thay thế giấy tờ trong thành phần hồ sơ trong giải quyết TTHC
6.2. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành 
- Báo cáo kết quả tạo lập được dữ liệu dùng chung, đồng bộ dữ liệu chuyên ngành về Trung tâm IOC và kết quả chỉ đạo điều hành dựa trên dữ liệu (Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì báo cáo)
- Báo cáo kết quả triển khai triển khai số hóa dữ liệu trên địa bàn (Sở Nội vụ chủ trì báo cáo). 
6.3. Về an ninh an toàn 
Báo cáo về việc bảo đảm an ninh an toàn hệ thống, an ninh dữ liệu, an ninh an toàn thiết bị đầu cuối (Công an tỉnh chủ trì báo cáo)
6.4. Nhận xét, đánh giá
- Tồn tại, hạn chế trong triển khai các nhiệm vụ 
- Các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
7. VỀ NGUỒN NHÂN LỰC
7.1. Về kinh phí
	- Báo cáo kết quả rà soát đề xuất, bố trí kinh phí triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06 và các hoạt động phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
	- Báo cáo tiến độ việc bố trí kinh phí triển khai xây dựng và duy trì nền tảng “Bình dân học vụ số”, kinh phí triển khai hỗ trợ tổ công nghệ số cộng đồng, mạng lưới đại sứ số, mô hình chợ số - nông thôn số, kinh phí tuyên truyền nâng cao kỹ năng số và kinh phí khác phục vụ triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” và tuyên truyền phục vụ triển khai Đề án 06	
	7.2. Về nguồn nhân lực
	- Báo cáo kết quả tập huấn, đào tạo chuyển đổi số trên nền tảng Bình dân học vụ số và kết quả cung cấp học liệu đào tạo về Kỹ năng số, Đề án 06, dịch vụ công, thủ tục hành chính phục vụ 04 đối tượng: quản trị công, cán bộ thực hiện và người dân, doanh nghiệp gửi về Bộ Công an để thực hiện đào tạo trực tuyến trên nền tảng "Bình dân học vụ số".	
7.3. Nhận xét, đánh giá
- Tồn tại, hạn chế trong triển khai các nhiệm vụ 
- Các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
	8. VỀ TRIỂN KHAI CÁC MÔ HÌNH ĐIỂM CỦA ĐỀ ÁN 06
	Báo cáo kết quả triển khai thực hiện các mô hình điểm do Cơ quan thường trực hướng dẫn và các mô hình điểm triển khai của TP. Hà Nội	
	III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
	1. Với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
	2. Với Bộ, ngành, thành viên Tổ công tác
	
